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	Nguyên hàm-Tích phân-Ứng dụng của tích phân
	1.1 Nguyên hàm
	-Nhận biết: 

+ Nhận biết các tính chất cơ bản của nguyên hàm (Câu 1, câu 2)
-Thông hiểu: 
+ Hiểu khái niệm nguyên hàm của một hàm số (Câu 21, câu 22)
-Vận dụng: 
+ Tìm được nguyên hàm của một số hàm số đơn giản dựa vào bảng nguyên hàm và cách tính nguyên hàm từng phần.

+ Sử dụng được phương pháp đổi biến số (khi đã chỉ rõ cách đổi biến số và không đổi biến số quá một lần) để tính nguyên hàm. 

-Vận dụng cao: 

+ Tìm được nguyên hàm của một số hàm số dựa vào bảng nguyên hàm và cách tính nguyên hàm từng phần.

+ Sử dụng được phương pháp đổi biến số để tính nguyên hàm. 
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	1.2 Tích phân
	-Nhận biết: 

+ Nhận biết được khái niệm về diện tích hình thang cong;
+ Nhận biết được định nghĩa tích phân của hàm số liên tục bằng công thức Niu-tơn – Lai-bơ-bit.
+ Nhận biết được các tính chất của tích phân (Câu 3, câu 4).
-Thông hiểu: 

+ Thể hiện được các tính chất của tích phân trong một số trường hợp cụ thể (Câu 23, Câu 24)
-Vận dụng: 
+Tính được tích phân của một số hàm số tương đối đơn giản bằng định nghĩa hoặc bằng phương pháp tích phân từng phần.

+Sử dụng được phương pháp đổi biến số (Khi đã chỉ rõ cách đổi biến số và không đổi biến số quá một lần) để tính tích phân (Câu 1 TL).
-Vận dụng cao: 

+Tính được tích phân của một số hàm số bằng định nghĩa hoặc bằng phương pháp tích phân từng phần.

+Sử dụng được phương pháp đổi biến số (không đổi biến số quá một lần) để tính tích phân.
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	1.3 Ứng dụng của tích phân trong hình hoc
	-Nhận biết: 

+ Nhận biết được các công thức tính diện tích hình phẳng, thể tích vật thể, thể tích khối tròn xoay nhờ tích phân (Câu 5, 6, 7).
-Thông hiểu:

+Thể hiện được các công thức tính diện tích hình phẳng, thể tích vật thể, thể tích khối tròn xoay nhờ tích phân trong một số trường hợp cụ thể (Câu 25, Câu 26)
-Vận dụng:

+ Tính được diện tích một số hình phẳng, thể tích một số khối tròn xoay nhờ tích phân.
-Vận dụng cao:

+ Giải quyết được một số bài toán tích hợp liên môn hoặc bài toán thực tiễn thông qua việc tính diện tích một số hình phẳng, thể tích một số khối tròn xoay nhờ tích phân (Câu 4 TL)
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	Số phức
	2.1. Số phức
	-Nhận biết:

+ Nhận biết được dạng đại số của số phức, hai số phức bằng nhau; (Câu 8)
+ Nhận biết được biểu diễn hình học của một số phức, mô đun của số phức, số phức liên hợp (Câu 9, Câu 10).
-Thông hiểu:

+ Thể hiện được dạng đại số của số phức, hai số phức bằng nhau trong một số trường hợp cụ thể;
+ Thể hiện được biểu diễn hình học của một số phức, mô đun của số phức, số phức liên hợp trong một số trường hợp cụ thể (Câu 27, Câu 28).
-Vận dụng:

+ Vận dụng được dạng đại số của số phức, hai số phức bằng nhau, mô đun của số phức, biểu diễn hình học của số phức vào giải quyết một số bài toán không quá phức tạp.
-Vận dụng cao:

+ Vận dụng được dạng đại số của số phức, hai số phức bằng nhau, mô đun của số phức, biểu diễn hình học của số phức vào giải quyết một số bài toán  phức hợp .

(Câu 3 TL).
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	2.2. Cộng, trừ và nhân số phức
	-Nhận biết:

+ Nhận biết được phép cộng, trừ, phép nhân 2 số phức trong những bài toán quen thuộc (Câu 11, Câu 12)
-Thông hiểu:

+ Thể hiện được phép cộng, trừ, phép nhân 2 số phức trong những bài toán đơn giản (Câu 29)
-Vận dụng:

+ Vận dụng được các phép toán cộng, trừ, phép nhân số phức vào giải quyết một bài toán không quá phức tạp.
-Vận dụng cao:

+ Vận dụng được các phép toán cộng, trừ, phép nhân số phức vào giải quyết một bài toán phức hợp.
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	2.3. Phép chia số phức
	-Nhận biết:

+ Nhận biết được phép chia 2 số phức trong những bài toán quen thuộc (Câu 10, câu 13).
-Thông hiểu:

+ Thể hiện được phép chia 2 số phức trong những bài toán đơn giản (Câu 30) 
-Vận dụng:

+ Vận dụng được phép chia hai số phức vào giải quyết một bài toán không quá phức tạp.
-Vận dụng cao:

+ Vận dụng được phép chia số phức vào giải quyết một bài toán phức hợp.
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	2.4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
	-Nhận biết:

+Nhận biết được khái niệm căn bậc 2 của số số thực âm.
+ Nhận biết được cách giải phương trình bậc hai với hệ số thực và có nghiệm phức (Câu 14).
-Thông hiểu:

+Thể hiện được căn bậc hai của số thực âm trong những bài toán đơn giản.
+ Thể hiện được việc giải phương trình bậc hai với hệ số thực và có nghiệm phức trong những bài toán đơn giản (Câu 31).
-Vận dụng:

+ Vận dụng được việc giải phương trình bậc hai với hệ số thực và có nghiệm phức vào giải quyết một số bài toán không quá phức tạp.
-Vận dụng cao:

+ Vận dụng được việc giải phương trình bậc hai với hệ số thực và có nghiệm phức vào giải quyết một số bài toán phức hợp.
	1


	1


	
	
	

	3
	Phương pháp tọa độ trong không gian
	3.1. Hệ tọa độ trong không gian
	-Nhận biết:

+ Nhận biết được khái niệm hệ trục tọa độ trong không gian, tọa độ của một véc tơ, tọa độ của một điểm, biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ, khoảng cách giữa hai điểm (Câu 15).
+ Nhận biết được phương trình mặt cầu.
-Thông hiểu:

+ Thể hiện được công thức tính tọa độ của tổng, hiệu của hai vectơ có tọa độ cho trước, tích của vectơ với một số, tích vô hướng của hai vectơ có tọa độ cho trước.
+ Thể hiện được công thức tính khoảng cách giữa hai điểm có tọa độ cho trước.
+ Thể hiện được công thức tìm tọa độ tâm và bán kính mặt cầu có phương trình cho trước (Câu 32).
-Vận dụng
+ Vận dụng được tọa độ của tổng, hiệu của hai vectơ; tích của véctơ với một số, tích vô hướng của hai véctơ, khoảng cách giữa hai điểm vào giải quyết một số bài toán.

 +Viết được phương trình mặt cầu.
-Vận dụng cao:
+ Vận dụng được tọa độ của tổng, hiệu của hai vectơ; tích của véctơ với một số, tích vô hướng của hai véctơ, khoảng cách giữa hai điểm vào giải quyết một số bài toán phức hợp.
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	3.2. Phương trình mặt phẳng
	-Nhận biết:

+Nhận biết được phương trình tổng quát của mặt phẳng, điều kiện vuông góc hoặc song song của hai mặt phẳng, công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (Câu 16, Câu 17).
-Thông hiểu:

+ Thể hiện được khái niệm véctơ pháp tuyến của mặt phẳng, phương trình tổng quát của mặt phẳng, điều kiện vuông góc hoặc song song của hai mặt phẳng, công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng trong một số dạng toán quen thuộc (Câu 33, Câu 34).
-Vận dụng:

+ Viết được phương trình tổng quát của mặt phẳng và tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
-Vận dụng cao:

+ Vận dụng được phương trình tổng quát của mặt phẳng, điều kiện vuông góc hoặc song song của hai mặt phẳng, công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng để giải quyết một số vấn đề liên quan.
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	3.3 Phương trình đường thẳng
	-Nhận biết:

+ Nhận biết được phương trình tham số đường thẳng, điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau (Câu 18, Câu 19, Câu 20).
-Thông hiểu

+ Thể hiện được phương trình tham số đường thẳng, điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau trong một số dạng toán quen thuộc (Câu 35).

-Vận dụng:

+ Viết được phương trình tham số của đường thẳng. (Câu 2 TL).
+ Sử dụng phương trình của hai đường thẳng để xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng 
-Vận dụng cao:

+ Vận dụng được phương trình tham số của đường thẳng trong các bài toán liên quan.
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